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Hệ thống ray trượt 
ngăn kéo
Runner systems
Phụ kiện quan trọng giúp ngăn kéo gỗ của bạn trượt mở/ đóng theo cách hoàn hảo nhất. 
Hai dòng ray phổ biến hiện nay là ray âm TANDEM và MOVENTO. 

The concealed runner systems for wooden drawers have a feather-light glide and bring 
enhanced user convenience to the entire home. The best selling runners systems are 
the concealed ones - TANDEM and MOVENTO.

TIP-ONSERVO-DRIVE

TIP-ON
BLUMOTION
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Hệ thống ray trượt ngăn kéo | Runner systems
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Ray trượt TANDEM nhấn mở TIP-ON, mở toàn phần, tải trọng 30kg | 
TANDEM runner for push to open, full extension, loading capacity 30kg

560F3000C 7849361 300mm 1 cặp | pair  524.000   

560F3500C  5812601 350mm 1 cặp | pair  524.000   

560F4000C  7728719 400mm 1 cặp | pair  534.000   

560F4500C 6895799 450mm 1 cặp | pair  544.000   

560F5000C  5915515 500mm 1 cặp | pair  555.000   

Tùy chọn thêm: Nhấn mở TIP-ON cho ray TANDEM mở toàn phần, không giảm chấn | 
Optional: TIP-ON for TANDEM without BLUMOTION, full extension

T55.7151S L 8996114 Bên trái | Left 1 bộ | set  162.000   

T55.7151S R 8996284 Bên phải | Right 1 bộ | set  162.000   

Phụ kiện cho TIP-ON TANDEM | Accessories for TIP-ON TANDEM

T55.889W 8995671
Thanh đồng bộ cho TIP-ON |

Synchronisation linkage for TIP-ON 
TANDEM

1 cái | pc  100.000   

T55.000R 8995050
Đầu nối thanh đồng bộ, cần 2 cái cho 
mỗi thanh | Synchronisation pinion, 

2 pcs are required
1 cái | pc  52.000   

Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Chiều dài ray | Runner length ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 
Price w/o VAT

Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở 3/4, tải trọng 30kg | 
TANDEM runner with BLUMOTION, single extension, loading capacity 30kg

550F2700B 2191665 270mm 1 cặp | pair  362.000   

550F3000B 6667742 300mm 1 cặp | pair  362.000   

550F3500B 1152589 350mm 1 cặp | pair  362.000   

550F4000B 8063133 400mm 1 cặp | pair  367.000   

550F4500B 8963784 450mm 1 cặp | pair  372.000   

550F5000B  5921262 500mm 1 cặp | pair  377.000   

550F5500B 9056023 550mm 1 cặp | pair  418.000   

Khi đặt mua 1 bộ ray trượt TANDEM cần có những mã sau | To order a TANDEM runner set, we need following order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bộ ray trượt | Runner set
 ▬ Khóa ray (trái + phải) | Locking device (left + right)

Ray trượt TANDEM và STANDARD | TANDEM and STANDARD runner

Ray trượt TANDEM không giảm chấn/ TANDEM runner without BLUMOTION

Ray trượt TANDEM tích hợp giảm chấn | TANDEM runner with BLUMOTION

30kg

TIP-ON

30kg

Ray trượt TANDEM giảm chấn, mở toàn phần, tải trọng 30kg | 
TANDEM runner with BLUMOTION, full extension, loading capacity 30kg

560F2500B 3802095 250mm 1 cặp | pair  796.000   

560F3000B  9397168 300mm 1 cặp | pair  796.000   

560F3500B  8853743 350mm 1 cặp | pair  796.000   

560F4000B  2141477 400mm 1 cặp | pair  806.000   

560F4500B  4965692 450mm 1 cặp | pair  816.000   

560F5000B  4192576 500mm 1 cặp | pair  826.000   

560F5500B  2964352 550mm 1 cặp | pair  864.000   

30kg

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Bộ nhấn mở TIP-ON (chỉ đi cùng ray mở toàn phần KHÔNG giảm chấn | TIP-ON set (only for full 

extension runner without BLUMOTION)
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Ray trượt TANDEM tích hợp nhấn mở TIP-ON, mở 3/4, tải trọng 30kg | 
TANDEM runner with integrated TIP-ON for push to open, single extension, loading capacity 30kg

Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Chiều dài ray | Runner length ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 
Price w/o VAT

550F3000T 1834746 300mm 1 cặp | pair  424.000   

550F3500T 9967013 350mm 1 cặp | pair  424.000   

550F4000T 4134083 400mm 1 cặp | pair  429.000   

550F4500T 3985253 450mm 1 cặp | pair  434.000   

550F5000T 2939822 500mm 1 cặp | pair  439.000   

Thanh đồng bộ | Synchronisation linkage

T57.1142S 5532140
Dài 1.200mm, cắt theo kích thước, 

không cần đầu nối | Length 1,200mm, 
cut-to-size, no adapter required

1 cái | pc  148.000

Ray trượt TANDEM tích hợp nhấn mở TIP-ON | TANDEM runner with integrated TIP-ON

30kg
TIP-ON

Ray trượt TANDEM và STANDARD | TANDEM and STANDARD runner

Khóa ray TANDEM | TANDEM locking device

T51.1700.04 L 2003290 Bên trái | Left 1 cái | pc  30.000   

T51.1700.04 R 2003530 Bên phải | Right 1 cái | pc  30.000   

Ray bánh xe STANDARD không giảm chấn, màu kem | STANDARD runner without soft close, cream color

230M3000  4982543 300mm 1 cặp | pair  159.000   

230M3500 7139613 350mm 1 cặp | pair  159.000   

230M4000   7940743 400mm 1 cặp | pair  164.000   

230M4500   7941043 450mm 1 cặp | pair  169.000   

230M5000   7940663 500mm 1 cặp | pair  174.000   

Phụ kiện cần có cho ray TANDEM | Must-have accessories for TANDEM runners

Ray trượt STANDARD | STANDARD runner

Mới | 
New
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Tùy chọn thêm: TIP-ON BLUMOTION cho ray trượt MOVENTO tải trọng 40kg | 
Optional: TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO, loading capacity 40kg

T60L7140 8743540
Bộ S1 cho ray 300mm | S1 set for 

300mm runners 0-20kg (bao gồm 2 
đầu nối | incl. 2 adapters)

1 bộ | set  645.000   

T60L7340  2368890
Bộ L1 cho ray từ 350-600mm | L1 set 
for 350-600mm runners. 0-20kg (bao 

gồm 2 đầu nối | incl. 2 adapters)
1 bộ | set  645.000   

T60L7540 1286932
Bộ L3 cho ray từ 350-600mm | L3 set 

for 350-600mm runners. 15-40kg (bao 
gồm 2 đầu nối | incl. 2 adapters)

1 bộ | set  645.000   

T60L7570 6335560

Bộ L5 cho ray từ 450-650mm, tải trọng 
35-70kg, hoặc dùng cho ngăn kéo dưới 
SPACE STEP | L5 set for 450-650mm 
runners 35-70kg, or for drawer under 

SPACE STEP.

1 bộ | set  645.000   

Thanh đồng bộ cho TIP-ON BLUMOTION | Synchronisation linkage for TIP-ON BLUMOTION

T60.1125W  2101757 Dài 1.125mm, cắt theo kích thước | 
Length 1,125mm, cut-to-size 1 cái | pc 151.000 

Ray trượt MOVENTO | MOVENTO runner

Khi đặt mua 1 bộ ray trượt MOVENTO cần có những mã sau | To order a MOVENTO runner set, we need following order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bộ ray trượt | Runner set
 ▬ Khóa ray (trái + phải) | Locking device (left + right)

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Điều chỉnh chiều sâu | Depth adjustment
 ▬ Thanh đồng bộ và đầu nối dùng cho TIP-ON | 

Synchronisation bar and locking device adapter set 
for TIP-ON

 ▬ Bộ nhấn mở đóng giảm chấn TIP-ON BLUMOTION | 
TIP-ON BLUMOTION set

 ▬ Thanh đồng bộ cho TIP-ON BLUMOTION | Synchronisation 
for TIP-ON BLUMOTION

Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Chiều dài ray | Runner length ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 
Price w/o VAT

Ray trượt MOVENTO, tải trọng 40kg | MOVENTO runner, loading capacity 40kg

760H3000S  2044824 300mm 1 cặp | pair  1.019.000   

760H3500S  2929806 350mm 1 cặp | pair  1.019.000   

760H4000S  4084545 400mm 1 cặp | pair  1.030.000   

760H4500S  4215867 450mm 1 cặp | pair  1.042.000   

760H5000S  5083446 500mm 1 cặp | pair  1.054.000   

Ray trượt MOVENTO, tải trọng 70kg | MOVENTO runner, loading capacity 70kg

766H4500S  9578815 450mm 1 cặp | pair  1.255.000   

766H5000S  4851449 500mm 1 cặp | pair  1.266.000   

766H5500S  3054693 550mm 1 cặp | pair  1.328.000   

766H6000S 4969660 600mm 1 cặp | pair  1.453.000   

766H6500S 5626919 650mm 1 cặp | pair  1.515.000   

Ray trượt MOVENTO tích hợp giảm chấn | MOVENTO runner with BLUMOTION

40kg

70kg

TIP-ON
BLUMOTION
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Thanh đồng bộ cho TIP-ON | Synchronisation linkage for TIP-ON

ZST.1160W 5075934 Dài 1.160mm, cắt theo kích thước | 
Length 1,160mm, cut-to-size 1 cái | pc  169.000

Đầu nối cho thanh đồng bộ TIP-ON  | TIP-ON locking device and adapter set

T57.7400.01 1605111
Đầu nối cho thanh đồng bộ TIP-ON | 

TIP-ON locking device 
and adapter set

1 bộ | set  243.000

Điều chỉnh độ sâu | POSISTOP depth adjustment

298.7600 7646995 Điều chỉnh độ sâu | 
POSISTOP depth adjustment 1 bộ | set  154.000 

Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Chiều dài ray | Runner length ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 
Price w/o VAT

Ray trượt MOVENTO, tải trọng 40kg | MOVENTO runner, loading capacity 40kg

760H3000T 2974210 300mm 1 cặp | pair  1.368.000   

760H3500T 2692501 350mm 1 cặp | pair  1.368.000   

760H4000T 8932397 400mm 1 cặp | pair  1.379.000   

760H4500T 6395115 450mm 1 cặp | pair  1.391.000   

760H5000T 8885556 500mm 1 cặp | pair  1.403.000   

Ray trượt MOVENT tích hợp nhấn mở TIP-ON | MOVENTO runner with integrated TIP-ON

TIP-ON

TIP-ON

Ray trượt MOVENTO | MOVENTO runner

Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Chiều dài ray | Runner length ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 
Price w/o VAT

Khóa ray MOVENTO | MOVENTO locking device

T51.7601 L 6449983 Bên trái | Left 1 cái | pc  55.000   

T51.7601 R 6616738 Bên phải | Right 1 cái | pc  55.000   

Phụ kiện cần có cho ray MOVENTO | Must-have accessories for MOVENTO runners

Phụ kiện thêm | Optional accessories




